KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 52KD- LẦN2.

Nội dung kiểm tra: 
Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện chính thức đồ án gồm:Các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, giao thông, cảnh quan, công trình kiến trúc đối với đồ án quy hoạch.Các bản vẽ tổng mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh đối với đồ án công trình.
	TT
	Mã số
	Họ đêm 
	Tên 
	Lớp
	TÊN ĐỀ TÀI
	PHẦN

KT
	Phần  Quy Hoạch
	Phần Thiết Kế Công Trình

	
	
	
	
	
	
	
	QH sử dụng đất
	QH

 chi tiiết
	Bản vẽ

TMB,MĐ,MC
	 Phối cảnh ĐACT
	Điểm

	1
	2035252
	Lê Văn 
	Sỹ
	52KD1
	QH xây dựng nông thôn, xã Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương
	Hạ Tầng
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Còn thiếu
	7



	2
	2097352
	Trương Văn 
	Thắng
	52KD2
	Sân vận động Lam Sơn, Thanh Hoá
	Kết cấu
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	7.5

	3
	2105652
	Nguyễn Quang
	Hưng
	52KD3
	Khách sạn 5 sao ,Tam Nông , Phú Thọ
	Nội Thất
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	8

	4
	2015852
	Hà Trung 
	Thành
	52KD6
	QH khu Công nghiệp thuộc dự án khu Công nghiệp, đô thị & dịch vụ VSIP Hải Phòng
	Nội Thất
	
	
	
	
	

	5
	2025252
	Nguyễn Văn 
	Tiến 
	52KD4
	Khách sạn Thăng Long, Hà Nội
	Nội Thất
	Còn thiếu
	Chưa có
	Đã có
	Chưa có
	5

	6
	2067052
	Phạm Nguyễn 
	Tú
	52KD4
	Khách sạn Hạ Long, Tuần Châu, Hạ Long
	Môi trường
	
	
	
	
	

	7
	2093950
	Tô Long 
	Giang
	50KD7
	Bệnh viện Tim mạch (địa điểm)
	Cảnh quan
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	7.5

	8
	2032452
	Nguyễn Hoàng
	Hiệp
	52KD7
	Bảo tàng biển Đà Nẵng
	Nội thất
	
	
	
	
	

	9
	2104952
	Nguyễn Đình
	Nhật
	52KD7
	Bảo tàng Xô Viêt Nghệ Tĩnh TP Vinh 
	Nội thất
	Chưa có
	Đã có
	Đã có
	Chưa có
	6

	10
	2040851
	Đỗ Thế 
	Kiên 
	51KD7
	Trung tâm TM & VP cho thuê Touranne, Hà Nội
	Nội Thất
	
	Sơ sài
	Đã có
	Đã có
	7

	11
	2012351
	Trinh Trọng 
	Tú
	51KD7
	Trụ sở làm việc các cơ quan hành chính, tỉnh Cao Bằng
	Vật lý KT
	Còn thiếu
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	7

	12
	2091752
	Nguyễn Hoàng
	Đông
	52KD6
	Bệnh viện đa khoa Đức Giang
	Cảnh quan
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Còn thiếu
	7.5

	13
	2075750
	Trần Ngọc 
	Huy
	50KD5
	Nhà ở XH , Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
	Nội Thất
	Sơ sài
	Sơ sài
	Sơ sài
	Sơ sài
	4

	14
	2086152
	Nguyễn Thanh
	Toàn
	52KD5
	Thư viện tổng hợp. Thái Bình
	Kết cấu
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	7.5

	15
	2055850
	Đàm Hải 
	Nam
	50KD6
	Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, Hải Phòng
	Kết cấu
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Còn thiếu
	7.5

	16
	2098752
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	52KD2
	Nhà hát Lam Sơn, Thanh Hoá
	Nội Thất
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	7

	17
	2054052
	Nguyễn Đức
	Minh
	52KD8
	Trường THPT chuyên Hạ Long
	Nội Thất
	
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	8.5

	18
	2116452
	Cao Việt 
	Lâm
	52KD8
	Trung tâm giao lưu văn hoá Việt Hàn , Cầu Giấy, Hà Nội
	Nội Thất
	
	Đã có
	Đã có
	Còn thiếu
	7

	19
	2080451
	Trần  Đình 
	Tiến
	51KD4
	Tổ hợp TTTM, VP & Nhà ở cao cấp,Giảng Võ, Hà Nội  
	Kết cấu
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Còn thiếu
	7

	20
	2031250
	Đỗ Quốc 
	Cường
	50KD2
	Khu phức hợp Green Building, Hải Phòng
	Cảnh quan
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	8

	21
	2091352
	Lưu Quang
	Đức
	52KD7
	Khu nhà ở cho người khuyết tật & trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không nơi nương tựa, Quỳnh Phụ, Thái Bình
	Nội Thất
	
	Đã có
	Đã có
	Sơ sài
	7

	22
	2074152
	Nguyễn Mạnh
	Linh
	52KD4
	Khách sạn  Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
	Nội Thất
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Sơ sài
	7.5

	23
	2028951
	Lê Linh 
	Chi
	51KD2
	Nhà máy lắp ráp máy bay (thiếu địa điểm XD)
	Cảnh quan
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	7.5

	24
	2095247
	Cấn Anh 
	Vũ 
	50KD3
	TT Thương Mại, Hoàng Mai, Hà Nội
	Nội Thất
	
	Sơ sài
	Chưa có
	Chưa có
	2

	25
	2074851
	Đông Đức
	Triều
	51KD8
	Bảo Tàng phim, Láng Hạ, Hà Nội
	Nội Thất
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	Đã có
	8.5


Bộ môn Kiến trúc Công Nghiệp

